KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 18
Từ ngày: 06/01 – 13/01/2025
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	
Hai
	
Chiều
	1
	
5A
	Khoa học 1
	Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật
	

	
	
	2
	
	HĐTN 2
	Nghề mơ ước của em
	

	




Ba
	
Sáng
	1
	

1C
	Tiếng Việt 3
	Ôn tập cuối học kì I - (Đánh giá: Đọc thành tiếng)
	2 tiết

	
	
	2
	
	Tiếng Việt 4
	
	

	
	
	3
	
	Toán 2
	Ôn tập
	

	
	
	4
	
	Tiếng Việt *
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	
Chiều
	1
	
1A
	Toán 2
	Ôn tập
	

	
	
	2
	
	TNXH 1
	Cây xanh quanh em(T3)
	Đẩy bài T17

	
	
	3
	
	Toán * 1
	Em ôn lại những gì đã học
	

	 

Tư
	

Sáng
	1
	
1B
	Tiếng Việt 6
	Ôn tập cuối học kì I - (Tập viết: Tiết 36: Tập viết cỡ chữ nhỏ)
	2 tiết

	
	
	2
	
	Tiếng Việt 7
	
	

	
	
	3
	5C
	HĐTN 2
	Nghề mơ ước của em
	

	
	
	4
	1A
	TNXH 2
	Bài 11: Các con vậtquanh em(T1)
	Hđ3 đến hđ4

	Năm
	
Sáng
	3
	1A
	Tiếng Việt 6
	Ôn tập cuối học kì I - (Tập viết: Tiết 36: Tập viết cỡ chữ nhỏ)
	

	
	
	4
	
	Tiếng Việt 7
	
	

	
	Chiều
	3
	5B
	HĐTN 2
	Nghề mơ ước của em
	

	




Sáu


	

Sáng

	1
	

1B
	Toán 3
	Ôn tập
	

	
	
	2
	
	TNXH 2
	Bài 11: Các con vật quanh em(T2)
	

	
	
	3
	
	Toán * 3
	Em ôn lại những gì đã học
	

	
	
	5
	
	Tiếng Việt *
	Luyện viết bài
	

	
	
Chiều
	1
	1A
	Toán * 3
	Em ôn lại những gì đã học
	

	
	
	2
	1C
	Tiếng Việt 11
	Ôn tập cuối học kì I
	

	
	
	3
	
	Tiếng Việt 12
	Ôn tập cuối học kì I
	

	Hai
	Sáng
	1
	1B
	TNXH 2
	Bài 11: Các con vật quanh em(T2)
	


Dạy bù tuần 17

	
	
	2
	
	TOÁN * 3
	Em ôn lại những gì đã học
	

	
	
	3
	5C
	HĐTN
	Nghề mơ ước của em
	

	
	
	4
	1A
	TNXH 2
	Bài 11: Các con vật quanh em(T2)
	


Duyệt bài, ngày  .....  tháng 01  năm 2024 
                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG




     Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 18:
Chiều (5A):
Thứ Hai ngày 06 tháng 01 năm 2025
KHOA HỌC
Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật
. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Hệ thống được những kiến thức đã học về sinh sản, sự lớn lên và phát triển của thực vật và động vật.
- Tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chia sẻ nội dung tìm hiểu về vòng đời ở một số động vật.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chia sẻ nội dung tìm hiểu về vòng đời ở một số động vật.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hoàn thành các phiếu thảo luận theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự tin khi trình bày ý kiến thảo luận. Hợp tác với bạn trong các hoạt động thảo luận nhóm nói và chia sẻ về các nội dung chính đã học trong chủ đề.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ trong các hoạt động nhóm và trách nhiệm với việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa.
- Phẩm chất trách nhiệm: Thể hiện ở thái độ, hành vi bảo vệ môi trường, biện pháp phòng chống muỗi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình ảnh minh hoạ các nội dung liên quan đến bài học về vòng đời của một số thực vật và động vật như SGK.
- Bảng nhóm đủ số lượng cho mỗi nhóm (hoặc thẻ trống để HS viết).
- Phiếu học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
+ HS nêu được một số từ khoá và một số điều HS thích ở chủ đề Thực vật và động vật.
- Cách tiến hành:

	- GV cho hs vận động theo bài hát
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Em đã học về sự sinh sản của thực vật có hoa và động vật. Hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại kiến thức qua Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật.
	- Hs vận động theo bài hát
- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. Hoạt động luyện tập, vận dụng:  (24 phút)
- Mục tiêu: 
+ Hệ thống được những kiến thức đã học về sinh sản, lớn lên và phát triển của thực vật.
+ Hệ thống được những kiến thức đã học về sự sinh sản, vòng đời của động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Hệ thống hoá kiến thức đã học về chủ đề Thực vật và động vật
- GV chia lớp thành các nhóm 4, yêu cầu các nhóm:
 Dựa vào sơ đồ gợi ý câu 1, trang 54 SGK, nhóm trưởng phân công mỗi bạn nhận một nội dung để vẽ sơ đồ tư duy, sau đó tập hợp lại tạo thành một sơ đồ tư duy chung về chủ đề Thực vật và động vật của cả nhóm. 
[image: ]





- GV mời các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình trước lớp. GV mời đại diện các nhóm lần lượt trình bày sản phẩm nhóm mình. 
- GV nhận xét chung, khen ngợi các nhóm làm tốt.
Hoạt động 2: Đóng vai
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi:
 Dựa vào hình dưới đây, đóng vai hạt cam kể về quá trình lớn lên của cây cam.
[image: ]




- GV mời đại diện 1 – 2 HS đóng vai hạt cam biểu diễn trước lớp. HS khác nhận xét và bổ sung.






- GV nhận xét, kết luận

Hoạt động 3: thực hành viết sơ đồ vòng đời của một loại động vật
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS: Viết sơ đồ vòng đời của một động vật đẻ con mà em biết. Chia sẻ với bạn bè về sản phẩm của em.
- GV nhận xét, tuyên dương
	

- HS lắng nghe nhiệm vụ.


- Đại diện các nhóm trình bày













- Hs lắng nghe.



- HS làm việc nhóm đôi






+ Xin chào các bạn, mình là hạt cam. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về quá trình lớn lên của cây cam. Hạt cam sau khi gieo xuống đất sẽ nẩy mầm thành cây non. Cây sẽ lớn dần theo thời gian xuất hiện nhiều lá, rễ dài đâm sâu xuống đất. Cây lớn dần tăng chiều cao, xuất hiện hoa. Từ hoa sẽ kết trái thành quả cam.
- Hs lắng nghe




- HS vẽ sơ đồ vào vở và chia sẻ với bạn


- Hs lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm: Ôn lại các kiến thức trong bài (8 phút)
- Mục tiêu:
+ Tóm tắt được những nội dung chính đã học trong chủ đề thực vật và động vật.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Rung chuông vàng.
- GV đưa ra 1 số câu hỏi liên quan đến nội dung bài đã học. 

	- HS tham gia chơi.

- HS trả lời bằng hình thức giơ bảng đáp án.
- HS nào trả lời đúng đến câu hỏi cuối cùng sẽ giành chiến thắng.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------
Tiết 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỂ 5. NGHỀ MƠ ƯỚC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: NGHỀ MƠ ƯỚC CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu được về an toàn nghề nghiệp của nghề mơ ước.
- Trình bày được ước mơ nghề nghiệp của bản thân.
2. Năng lực chung
- NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thiết kế và tổ chức hoạt động.
3. Phẩm chất
- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Các lành ảnh, tư liệu về an toàn lao động của một số nghề.
2. Học sinh:
- Giấy, bút, bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Cho HS xem video về an toàn lao động.
- Dẫn dắt vào bài.
	- Theo dõi video.

	B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ
a. Mục tiêu:
Trình bày được về an toàn nghề nghiệp của nghề mình mơ ước.
b. Cách tiến hành:

	Hoại động 3: Trao đổi về an toàn nghề nghiệp
- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về kết quả phỏng vấn người đang làm nghề mình mơ ước (qua bài viết, video clip,...).
- Từng thành viên chia sẻ về kết quả phỏng vấn và cùng trao đổi chung về kết quả của nhóm.
- Các nhóm cử đại diện lên chia sẻ kết quả phỏng vấn trước lớp.
- GV khuyến khích các HS khác tương tác, đặt câu hỏi với bạn để khai thác thêm trải nghiệm phỏng vấn người đang làm nghề mơ ước của bạn.
- HS tiếp tục làm việc nhóm để thảo luận về an toàn nghề nghiệp của nghề mơ ước theo gợi ý:
+ Nguy cơ gây mất an toàn lao động;
+ Những lưu ý để đảm bảo an toàn nghề nghiệp.
Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm các HS có cùng nghề mơ ước.
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về an toàn nghề nghiệp của nghề mình mơ ước.
- GV tóm lược lại các nội dung về an toàn nghề nghiệp dựa vào những chia sẻ của HS.
 Kết luận
Mỗi nghề đều có những đặc thù riêng về lao động nghề nghiệp. An toàn lao động là việc phòng chống tác động của các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn để bảo đảm không xảy ra thương tật đối với con người trong quá trình lao động. An toàn trong lao động nghề nghiệp là hết sức quan họng, là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định sự thành công trong lao động của mỗi nghề.
	

- HS chia sẻ.















- Các HS khác lắng nghe, bỗ sung ý kiến.
- Lắng nghe.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
a. Mục tiêu:
- Thuyết hình giới thiệu được về nghề mình mơ ước.
- Bồi dưỡng, phát triển lòng yêu nghề mơ ước.
b. Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Thuyết trình về ước mơ nghề nghiệp 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để chuẩn bị nội dung thuyết trình về nghề mơ ước.
- GV hướng dẫn cụ thể như sau:
+ Lựa chọn những nội dung về nghề mơ ước để đưa vào bài thuyết hình: công việc chính của nghề, yêu cầu cần thiết của nghề, lưu ý đảm bảo an toàn nghề nghiệp,...
+ Lựa chọn hình thức trình bày: vẽ sơ đồ tư duy, viết tóm lược ý chính,...
- HS tiến hành chuẩn bị nội dung thuyết trình về nghề em mơ ước; khuyến khích HS trình bày sáng tạo, ấn tượng.
- Sau khi HS làm xong, GV mời một số HS tham gia thuyết trình trước lớp về nghề em mơ ước.
- GV đánh giá chung các phần trình bày của HS. Khen ngợi các phần trình bày hay và ấn tượng, thể hiện tốt ý tưởng về nghề mơ ước.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về những việc cần làm để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
- GV ghi lại các ý chính lên bảng phụ và tổng kết, khuyến khích HS tích cực thực hiện những việc làm để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
 Kết luận
Thầy/Cô khen ngợi các em đã tự tin thuyết trình về nghề mơ ước. Điều đó chứng tỏ các em đã có những hiểu biết nhất định về nghề mình mong muốn được làm sau này, thể hiện sự tìm tòi, lòng yêu nghề và cao hơn đó là say mê với nghề. Hi vọng các em sẽ đạt được ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.
	

- HS tự chuẩn bị nội dung.

- Lắng nghe.









- Vài HS lần lượt thuyết trình.

- Các HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến cho phần trình bày của bạn.

- Vài HS chia sẻ




- Lắng nghe

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:
- Biết chia sẻ với người thân về ước mơ nghề nghiệp của mình.
- Tích cực rèn luyện để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
b. Cách tiến hành:

	GV hướng dẫn HS:
- Chia sẻ với người thân về ước mơ nghề nghiệp của mình.
- Tích cực rèn luyện để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
	- Lắng nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ Ba ngày 07 tháng 01 năm 2025
TIẾNG VIỆT (3,4)
Ôn tập cuối học kì I - (Đánh giá: Đọc thành tiếng)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 - Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 35 - 40 tiếng chứa vần đã học. Ngữ liệu kiểm tra là các đoạn đã được đánh số thứ tự mà đề kiểm tra đã giới thiệu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu bốc thăm bài đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 245)

ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------
TOÁN 2
Ôn tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- HS hình thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học.
- Củng cố lại  cho HS phép tính cộng , trừ trong phạm vi 10. Vận dụng bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 vào để làm tính trong các bài toán cụ thể.
- Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông,hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật , khối hộp chữ nhật, khối hộp lập phương.HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
* Phát triển năng lực, phẩm chất:
- HS chăm chỉ, tích cực hăng say.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Phấn, giáo án
-HS: nháp, bút chì.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động: 
- GV cho học sinh hát 1 bài
- GV giới thiệu bài.
2. Ôn tập:
Bài 1: 
-GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”, đố nhau đếm các con vật trong mỗi hình và điền số thích hợp vào ô vuông.
- GV quan sát , giúp đỡ.
-GV  nhận xét chung.
Bài 2:
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân ra vở toán.
- GV gọi 3 HS lên bảng làm bài
- GV quan sát, giúp đỡ.
- GV cho HS chia sẻ về bài làm của
 bạn trên bảng.
- GV nhận xét , chữa bài.
Bài 3: 
-GV cho HS đọc yêu cầu đầu bài.
-GV cho HS chép bài vào vở nháp rồi làm.
- GV gọi HS đứng tại chỗ chia sẻ bài làm của mình.
-GV nhận xét, chữa bài.
Bài 4: 
- GV cho HS quan sát hình a trong SGK Toán trang 83, yêu cầu HS đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật?
-GV gọi HS trình bày
- GV và HS nhận xét, chữa bài.
( Phần b GV yêu cầu HS thực hiện tương tự)
Bài 5: (15’)
a) GV cho quan sát tranh, nêu tình huống.
-GV yêu cầu HS viết phép tính tương ứng với tình huống trong tranh ra bảng con.
-GV quan sát, giúp đỡ.
-GV gọi HS mang bài lên chia sẻ trước lớp.
-GV nhận xét, chữa bài.
b) (GV yêu cầu HS thực hiện tương tự phần a)
3. Củng cố, dặn dò
	
-HS hát



-HS chơi.



-HS nghe.


- HS đọc yêu cầu bài
- HS chép bài và làm bài cá nhân, 
- HS lên bảng làm.

-HS chia sẻ về bài của bạn.

-HS theo dõi, chữa bài.

-HS đọc.
-HS chép và làm bài, 

-HS chia sẻ bài làm của mình.

-HS nghe.

-HS quan sát, đếm hình



-HS trình bày
- HS theo dõi, chữa bài.
-HS thực hiện


-HS quan sát, nêu tình huống

-HS viết phép tính ra bảng con.



-HS chia sẻ bài với bạn

-HS theo dõi.
-HS thực hiện tương tự.
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TIẾNG VIỆT *
Luyện làm bài kiểm tra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Viết đúng các vần, các từ, các câu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Đề bài, vở ô ly
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
ĐỀ BÀI
1. Đọc thành tiếng:
a. Đọc các vần: ong, ông, eng, iêng, uông, ương, ăm, âm, om, ôm, im, em.
b. Đọc các từ ngữ: Cái võng, măng tre, bông súng, quả chùng, làng xóm.
c. Đọc câu:     Quê em có dòng sông và rừng tràm.
                            Con suối sau nhà rì rầm chảy.
2. Đọc hiểu:
a. Nối ô chữ cho phù hợp: 
	Sóng vỗ
	
	bay lượn

	Chuồn chuồn
	
	rì rào



b. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống.
                                                        ?
                 eng hay iêng  : Cái  x ...........;        bay  l...............
                                                        /                               .
                 ong hay âng   : Trái b...........;         v..................lời?
II. KIỂM TRA VIẾT:
1. Viết vần: om, am, ăng, em, iêng, ong, uông.
2. Viết từ: nhà tầng, rừng hươu, củ riềng, cành chanh, nuôi tằm, con tôm.
3. Viết câu:      Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa.
                         Đàn dê cắm cúi gặm cỏ trên đồng.
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Chiều (1A):
TOÁN
Ôn tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- HS hình thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học.
- Củng cố lại  cho HS phép tính cộng , trừ trong phạm vi 10. Vận dụng bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 vào để làm tính trong các bài toán cụ thể.
- Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông,hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật , khối hộp chữ nhật, khối hộp lập phương.HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
* Phát triển năng lực, phẩm chất:
- HS chăm chỉ, tích cực hăng say.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Phấn, giáo án
-HS: nháp, bút chì.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động: 
- GV cho học sinh hát 1 bài
- GV giới thiệu bài.
2. Ôn tập:
Bài 1: 
-GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”, đố nhau đếm các con vật trong mỗi hình và điền số thích hợp vào ô vuông.
- GV quan sát , giúp đỡ.
-GV  nhận xét chung.
Bài 2:
-GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài cá nhân ra vở toán.
- GV gọi 3 HS lên bảng làm bài
- GV quan sát, giúp đỡ.
- GV cho HS chia sẻ về bài làm của
 bạn trên bảng.
- GV nhận xét , chữa bài.
Bài 3: 
-GV cho HS đọc yêu cầu đầu bài.
-GV cho HS chép bài vào vở nháp rồi làm.
- GV gọi HS đứng tại chỗ chia sẻ bài làm của mình.
-GV nhận xét, chữa bài.
Bài 4: 
- GV cho HS quan sát hình a trong SGK Toán trang 83, yêu cầu HS đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật?
-GV gọi HS trình bày
- GV và HS nhận xét, chữa bài.
( Phần b GV yêu cầu HS thực hiện tương tự)
Bài 5: (15’)
a) GV cho quan sát tranh, nêu tình huống.
-GV yêu cầu HS viết phép tính tương ứng với tình huống trong tranh ra bảng con.
-GV quan sát, giúp đỡ.
-GV gọi HS mang bài lên chia sẻ trước lớp.
-GV nhận xét, chữa bài.
b) (GV yêu cầu HS thực hiện tương tự phần a)
3. Củng cố, dặn dò
	
-HS hát



-HS chơi.



-HS nghe.


- HS đọc yêu cầu bài
- HS chép bài và làm bài cá nhân, 
- HS lên bảng làm.

-HS chia sẻ về bài của bạn.

-HS theo dõi, chữa bài.

-HS đọc.
-HS chép và làm bài, 

-HS chia sẻ bài làm của mình.

-HS nghe.

-HS quan sát, đếm hình



-HS trình bày
- HS theo dõi, chữa bài.
-HS thực hiện


-HS quan sát, nêu tình huống

-HS viết phép tính ra bảng con.



-HS chia sẻ bài với bạn

-HS theo dõi.
-HS thực hiện tương tự.
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 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Cây xanh quanh em (T3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Về nhận thức khoa học:
· Sau bài học, các em nêu và đặt được câu hỏi về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây.
· Chỉ và nói được các bộ phận bên ngoài của cây.
· Phân biệt được cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau dựa vào ích lợi của
cây đối với con người.
· Vẽ và chỉ ra được các bộ phận của một cây yêu thích.
2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:
· Nhân ái: Biết chăm sóc cây cối, trân trọng thành quả lao động của mọi ngườ.i
· Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học
· Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực
· Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm giữ vệ sinh trường, lớp; chăm sóc cây cối
trong lớp, sân trường.
2.2. Năng lực:
· Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
· Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh ảnh về một số loài cây: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau.
2. Học sinh: SGK, VBT, bút màu, giấy vẽ, một số cây thật hoặc tranh ảnh về
cây.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
2.KHÁM PHÁ:
3.HOẠT ĐỘNG:
*Hoạt động 5: Tìm hiểu lợi ích của cây đối với con người và động vật:
- Y/c HS quan sát các hình SGK 
-Gv y/c HS thảo luận nhóm đôi giới thiệu cho nhau nghe về lợi ích của cây đối với đời sống con người và động vật qua các hình trong SGK.
-Gv cho HS tóm tắt lợi ích của cây vào giấy . HS trong nhóm chia sẻ với bạn sản phẩm của mình.
- GV gọi đại diện một số nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm về lợi ích của cây. 
*Hoạt động 6: Trò chơi” Tìm hiểu về lợi ích của cây”:
- Gv chia lớp thành nhóm 6. Gv chia bộ ảnh đã chuẩn bị cho các nhóm.
- Từng thành viên trong nhóm thi gọi tên một số cây có trong tranh ảnh.
-Gv gọi lần lượt 2 nhóm 1 thi với nhau, các nhóm khác nhận xét.
- Gv gọi đại diện một số HS nêu được kiến thức đã được học trong tiết học này? 
-Gv y/c HS tiếp tục tìm hiểu về lợi ích của cây có ở xung quanh nhà, trường và sách báo.
*Hoạt động 7: Phân biệt cây rau, cây hoa, cây ăn quả và cây bóng mát:
-Gv y/c HS quan sát các hình trong sgk, giới thiệu cho nhau nghe cây nào là cây rau, cây cho bóng mát, cây cho hoa và cây cho quả.
- Gv y/c HS ghi vào phiếu về các nhóm cây vừa học.
-Gv gọi từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của nhóm mình.
-Gv gọi đại diện 1 số nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình về các loại cây: cây rau, cây hoa, cây ăn quả,...
-Gv nhận xét, tuyên dương nhóm làm bài tốt.
*Hoạt động 8: Tìm hiểu về một số loại cây cho: rau, hoa, quả, bóng mát; Trò chơi” Tôi là cây gì?”
- Gv chia lớp thành các nhóm.
- HS thảo luận nhóm đôi đóng vai như ví dụ trong sgk.
-Gv gọi đại diện một số nhóm điển hình, có nhiều ý tưởng sáng tạo lên trình bày trước lớp.
-Các bạn khác nhận xét, bổ sung.
-Gv nhận xét, khen thưởng nhóm làm tốt.
? Hs nêu sau bài học này, em đã học được điều gì?
-Gv y/c HS tìm hiểu về các loại cây rau, cây hoa, cây ăn quả, cây cho bóng mát và một số loài cây làm thuốc bắc, cây lương thực có ở xung quanh nhà, trường học và địa phương.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học.
? Hôm nay các em học bài gì?
Nhắc nhở HS về nhà tìm hiểu bài “các con vật quanh em”.
	




-Hs lắng nghe, thực hiện.


-Hs thảo luận nhóm đôi


Hs nêu

-Đại diện 1 số nhóm trình bày.




-Hs thực hiện.

-HS nhóm thực hiện nhóm đôi.

-Các nhóm thi với nhau.

Hs trình bày.


-Hs lắng nghe, thực hiện.





Hs lắng nghe, thực hiện


-Hs làm phiếu.

-Các nhóm chia sẻ sản phẩm của nhóm mình.

-Đại diện 1 số trình bày.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.




-Hs lớp thảo luận nhóm đôi.


Đại diện 1 số nhóm trình bày.


-Các nhóm nhận xét, bổ sung.
-Hs lắng nghe, tiếp thu.

-Hs trả lời.


-Hs lắng nghe, thực hiện.




-Hs lắng nghe, thực hiện.
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TOÁN *1
Em ôn lại những gì đã học
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark1142]-  Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học: NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 1.
   - GV nêu yêu cầu.
   - Hướng dẫn HS đọc các phép tính và tính nhẩm
Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng, trừ  trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).
- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
    - Cho HS quan sát.

* Bài 2.
- Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tính).
- Ngầm giới thiệu “Tính chất giao hoán của phép cộng” thông qua các ví dụ cụ thể.
- Ngầm giới thiệu quan hệ cộng - trừ.
Chia sẻ truớc lớp. GV cũng có thể nêu thêm một vài phép tính khác để HS cúng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.
* Bài 3.
- Hướng dẫn HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc trừ.
* Bài 4.
- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh.
 Ví dụ: a. Trên sân , có 4 bạn đang ngồi chơi, có thêm 3 bạn chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?
Thành lập các phép tính: 4 + 3 = 7 hoặc 3 + 4 = 7;
b. Hướng dẫn tương tự
- Nhận xét, chốt đáp án
* Bài 5 : 
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập
a. Khoanh vào các đồ vật có dạng khối lập phương
b. Khoanh vào đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật.
- Giáo viên cho học sinh quan sát và chia sẻ thêm  các đồ vật xung quanh có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật
 Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	








- HS thực hiện 


- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau; đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- HS thực hiện
- HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau nhận xét về các phép tính trong từng cột chẳng hạn: 
2 + 7 = 9    
7 + 2 = 9
9 – 7 = 2
9 – 2 = 7

-  HS thực hành tính Đổi vở, chữa bài, kiểm tra kết quả các phép tính. Chia sẻ với bạn cách thực hiện tính.
5 + 1 + 1 = 7                6-  2 – 3 = 1
4 + 0 + 2 = 6                10 – 4 – 1= 5

- Chia sẻ trong nhóm.
- Trình bày
- Nhận xét




- Học sinh lắng nghe và nhắc lại yêu cầu


- Học sinh xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.


- Đại diện các nhóm lên chia sẻ: 


-HS lắng nghe.

Khối lập phương: xúc sắc
Khối hộp chữ nhật: Hộp quà, cục tẩy, hộp đồng hồ.






-Hs lắng nghe, thực hiện.
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..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B)
Thứ Tư ngày 08 tháng 01 năm 2025
TIẾNG VIỆT(6,7)
Ôn tập cuối học kì I - (Tập viết: Tiết 36: Tập viết cỡ chữ nhỏ)
Luyện làm bài kiểm tra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe - viết đúng câu văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
ĐỀ BÀI
Phần A. Kiểm tra đọc
 I.  Đọc thành tiếng:
1. Đọc vần:
	en
	ương
	ôm
	ươu
	iu
	at
	iêu
	au
	ưu
	ưng

	on
	iêm
	ân
	âm
	ôn
	ơn
	im
	ên
	yêm
	ot

	iên
	ênh
	ât
	ươn
	eng
	ăt
	ăng
	et
	yên
	uôm



	rơm rạ
	lương khô
	con vịt
	con kênh
	cái cưa

	trẻ em
	mũm mĩm
	âu yếm
	gõ kẻng
	lá lốt 


2. Đọc từ:



3) Đọc câu:   
                Trong vòm lá mới chồi non
   Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa
   Quả ngon dành tận cuối mùa
   Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào
II. Đọc hiểu:
1. Nối:  
	Bé luôn luôn
	
	ngồi trong lòng mẹ.



	Trong phố
	
	nghe lời thầy cô.



	Chú bé 
	
	Có nhiều nhà cao tầng.



2. Điền vào chỗ chấm:
	a. Điền c hay k ?
	.....ái   .....éo
	.....ua bể


	b. Điền anh hay inh ?
	tinh nh .....
	 k ..............  sợ



Phần B. Kiểm tra viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)
Giáo viên đọc cho học sinh viết:  
· ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, uôm, yêu, ươn, êt, an, um, ươu, ơn, ung, yêm.
· Con sông gần nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.

ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
(5C):
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỂ 5. NGHỀ MƠ ƯỚC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: NGHỀ MƠ ƯỚC CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu được về an toàn nghề nghiệp của nghề mơ ước.
- Trình bày được ước mơ nghề nghiệp của bản thân.
2. Năng lực chung
- NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thiết kế và tổ chức hoạt động.
3. Phẩm chất
- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Các lành ảnh, tư liệu về an toàn lao động của một số nghề.
2. Học sinh:
- Giấy, bút, bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Cho HS xem video về an toàn lao động.
- Dẫn dắt vào bài.
	- Theo dõi video.

	B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ
a. Mục tiêu:
Trình bày được về an toàn nghề nghiệp của nghề mình mơ ước.
b. Cách tiến hành:

	Hoại động 3: Trao đổi về an toàn nghề nghiệp
- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về kết quả phỏng vấn người đang làm nghề mình mơ ước (qua bài viết, video clip,...).
- Từng thành viên chia sẻ về kết quả phỏng vấn và cùng trao đổi chung về kết quả của nhóm.
- Các nhóm cử đại diện lên chia sẻ kết quả phỏng vấn trước lớp.
- GV khuyến khích các HS khác tương tác, đặt câu hỏi với bạn để khai thác thêm trải nghiệm phỏng vấn người đang làm nghề mơ ước của bạn.
- HS tiếp tục làm việc nhóm để thảo luận về an toàn nghề nghiệp của nghề mơ ước theo gợi ý:
+ Nguy cơ gây mất an toàn lao động;
+ Những lưu ý để đảm bảo an toàn nghề nghiệp.
Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm các HS có cùng nghề mơ ước.
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về an toàn nghề nghiệp của nghề mình mơ ước.
- GV tóm lược lại các nội dung về an toàn nghề nghiệp dựa vào những chia sẻ của HS.
 Kết luận
Mỗi nghề đều có những đặc thù riêng về lao động nghề nghiệp. An toàn lao động là việc phòng chống tác động của các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn để bảo đảm không xảy ra thương tật đối với con người trong quá trình lao động. An toàn trong lao động nghề nghiệp là hết sức quan họng, là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định sự thành công trong lao động của mỗi nghề.
	

- HS chia sẻ.















- Các HS khác lắng nghe, bỗ sung ý kiến.
- Lắng nghe.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
a. Mục tiêu:
- Thuyết hình giới thiệu được về nghề mình mơ ước.
- Bồi dưỡng, phát triển lòng yêu nghề mơ ước.
b. Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Thuyết trình về ước mơ nghề nghiệp 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để chuẩn bị nội dung thuyết trình về nghề mơ ước.
- GV hướng dẫn cụ thể như sau:
+ Lựa chọn những nội dung về nghề mơ ước để đưa vào bài thuyết hình: công việc chính của nghề, yêu cầu cần thiết của nghề, lưu ý đảm bảo an toàn nghề nghiệp,...
+ Lựa chọn hình thức trình bày: vẽ sơ đồ tư duy, viết tóm lược ý chính,...
- HS tiến hành chuẩn bị nội dung thuyết trình về nghề em mơ ước; khuyến khích HS trình bày sáng tạo, ấn tượng.
- Sau khi HS làm xong, GV mời một số HS tham gia thuyết trình trước lớp về nghề em mơ ước.
- GV đánh giá chung các phần trình bày của HS. Khen ngợi các phần trình bày hay và ấn tượng, thể hiện tốt ý tưởng về nghề mơ ước.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về những việc cần làm để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
- GV ghi lại các ý chính lên bảng phụ và tổng kết, khuyến khích HS tích cực thực hiện những việc làm để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
 Kết luận
Thầy/Cô khen ngợi các em đã tự tin thuyết trình về nghề mơ ước. Điều đó chứng tỏ các em đã có những hiểu biết nhất định về nghề mình mong muốn được làm sau này, thể hiện sự tìm tòi, lòng yêu nghề và cao hơn đó là say mê với nghề. Hi vọng các em sẽ đạt được ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.
	

- HS tự chuẩn bị nội dung.

- Lắng nghe.









- Vài HS lần lượt thuyết trình.

- Các HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến cho phần trình bày của bạn.

- Vài HS chia sẻ




- Lắng nghe

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:
- Biết chia sẻ với người thân về ước mơ nghề nghiệp của mình.
- Tích cực rèn luyện để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
b. Cách tiến hành:

	GV hướng dẫn HS:
- Chia sẻ với người thân về ước mơ nghề nghiệp của mình.
- Tích cực rèn luyện để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
	- Lắng nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------
(1A):
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Các con vật quanh em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
 * Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được tên một số con vật và bộ phận của chúng. 
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của động vật
- Phân biệt được một số con vật theo lợi ích hoặc tác hại của chúng đối với con người.
- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về các đặc điểm của con vật . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, SGK
- Bài hát, câu chuyện về các con vật
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
2.KHÁM PHÁ:
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 3: Nhận biết một số bộ phận bên ngoài của các con vật.
· Gv y/c HS quan sát các hình sgk. 
· Gv nêu câu hỏi: Các con vật thường có những bộ phận bên ngoài nào?
· HS lắng nghe, trả lời.
· Gv nhận xét, y/c HS vẽ một con vật có đầy đủ bộ phận mà HS yêu thích.
Hoạt động 4: Trò chơi “ Cách di chuyển của các con vật.”
· Gv chia lớp thành các nhóm 6. Nhóm trưởng đại diện nhận bộ ảnh của nhóm mình. 
· Nhóm trưởng hô cách di chuyển của từng con vật, từng thành viên trong nhóm thể hiện theo cách di chuyển của con vật đó.
· Gv gọi mỗi nhóm cử đại diện 1 bạn lên thi với nhóm khác.
· Nhóm khác nhận xét, góp ý.
· Gv nhận xét, hỏi: Sau phần học này, em rút ra được điều gì?
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở HS về tìm hiểu thêm các bộ phận của các con vật khác ở xung quanh nhà, trường và địa phương.
	




-Hs quan sát hình, lắng nghe, trả lời câu hỏi.
-Hs nêu câu trả lời.
-Hs lắng nghe, thực hiện. 


-Hs lắng nghe, thực hiện.

-Hs trong nhóm thực hành.

-Đại diện các nhóm lên thi.

-Nhóm khác nx, góp ý.
-Hs lắng nghe, trả lời.



-Hs lắng nghe, tiếp thu.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1A):
Thứ năm ngày 09 tháng 01 năm 2025
TIẾNG VIỆT
Ôn tập cuối học kì I - (Tập viết: Tiết 36: Tập viết cỡ chữ nhỏ)
Luyện làm bài kiểm tra
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe - viết đúng câu văn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
ĐỀ BÀI
Phần A. Kiểm tra đọc
 I.  Đọc thành tiếng:
1. Đọc vần:
	en
	ương
	ôm
	ươu
	iu
	at
	iêu
	au
	ưu
	ưng

	on
	iêm
	ân
	âm
	ôn
	ơn
	im
	ên
	yêm
	ot

	iên
	ênh
	ât
	ươn
	eng
	ăt
	ăng
	et
	yên
	uôm



	rơm rạ
	lương khô
	con vịt
	con kênh
	cái cưa

	trẻ em
	mũm mĩm
	âu yếm
	gõ kẻng
	lá lốt 


2. Đọc từ:



3) Đọc câu:   
                Trong vòm lá mới chồi non
   Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa
   Quả ngon dành tận cuối mùa
   Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào
II. Đọc hiểu:
2. Nối:  
	Bé luôn luôn
	
	ngồi trong lòng mẹ.



	Trong phố
	
	nghe lời thầy cô.



	Chú bé 
	
	Có nhiều nhà cao tầng.



2. Điền vào chỗ chấm:
	a. Điền c hay k ?
	.....ái   .....éo
	.....ua bể


	b. Điền anh hay inh ?
	tinh nh .....
	 k ..............  sợ



Phần B. Kiểm tra viết -10 điểm(30 phút) (Học sinh viết vào giấy ô ly)
Giáo viên đọc cho học sinh viết:  
· ôi, in, âm, iêng, êu, eo, anh, ong, uôm, yêu, ươn, êt, an, um, ươu, ơn, ung, yêm.
· Con sông gần nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi.
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (5B):
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỂ 5. NGHỀ MƠ ƯỚC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: NGHỀ MƠ ƯỚC CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu được về an toàn nghề nghiệp của nghề mơ ước.
- Trình bày được ước mơ nghề nghiệp của bản thân.
2. Năng lực chung
- NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thiết kế và tổ chức hoạt động.
3. Phẩm chất
- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Các lành ảnh, tư liệu về an toàn lao động của một số nghề.
2. Học sinh:
- Giấy, bút, bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	- Cho HS xem video về an toàn lao động.
- Dẫn dắt vào bài.
	- Theo dõi video.

	B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ
a. Mục tiêu:
Trình bày được về an toàn nghề nghiệp của nghề mình mơ ước.
b. Cách tiến hành:

	Hoại động 3: Trao đổi về an toàn nghề nghiệp
- GV chia lớp thành các nhóm.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về kết quả phỏng vấn người đang làm nghề mình mơ ước (qua bài viết, video clip,...).
- Từng thành viên chia sẻ về kết quả phỏng vấn và cùng trao đổi chung về kết quả của nhóm.
- Các nhóm cử đại diện lên chia sẻ kết quả phỏng vấn trước lớp.
- GV khuyến khích các HS khác tương tác, đặt câu hỏi với bạn để khai thác thêm trải nghiệm phỏng vấn người đang làm nghề mơ ước của bạn.
- HS tiếp tục làm việc nhóm để thảo luận về an toàn nghề nghiệp của nghề mơ ước theo gợi ý:
+ Nguy cơ gây mất an toàn lao động;
+ Những lưu ý để đảm bảo an toàn nghề nghiệp.
Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm các HS có cùng nghề mơ ước.
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về an toàn nghề nghiệp của nghề mình mơ ước.
- GV tóm lược lại các nội dung về an toàn nghề nghiệp dựa vào những chia sẻ của HS.
 Kết luận
Mỗi nghề đều có những đặc thù riêng về lao động nghề nghiệp. An toàn lao động là việc phòng chống tác động của các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn để bảo đảm không xảy ra thương tật đối với con người trong quá trình lao động. An toàn trong lao động nghề nghiệp là hết sức quan họng, là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định sự thành công trong lao động của mỗi nghề.
	

- HS chia sẻ.















- Các HS khác lắng nghe, bỗ sung ý kiến.
- Lắng nghe.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH
a. Mục tiêu:
- Thuyết hình giới thiệu được về nghề mình mơ ước.
- Bồi dưỡng, phát triển lòng yêu nghề mơ ước.
b. Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Thuyết trình về ước mơ nghề nghiệp 
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân để chuẩn bị nội dung thuyết trình về nghề mơ ước.
- GV hướng dẫn cụ thể như sau:
+ Lựa chọn những nội dung về nghề mơ ước để đưa vào bài thuyết hình: công việc chính của nghề, yêu cầu cần thiết của nghề, lưu ý đảm bảo an toàn nghề nghiệp,...
+ Lựa chọn hình thức trình bày: vẽ sơ đồ tư duy, viết tóm lược ý chính,...
- HS tiến hành chuẩn bị nội dung thuyết trình về nghề em mơ ước; khuyến khích HS trình bày sáng tạo, ấn tượng.
- Sau khi HS làm xong, GV mời một số HS tham gia thuyết trình trước lớp về nghề em mơ ước.
- GV đánh giá chung các phần trình bày của HS. Khen ngợi các phần trình bày hay và ấn tượng, thể hiện tốt ý tưởng về nghề mơ ước.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp về những việc cần làm để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
- GV ghi lại các ý chính lên bảng phụ và tổng kết, khuyến khích HS tích cực thực hiện những việc làm để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
 Kết luận
Thầy/Cô khen ngợi các em đã tự tin thuyết trình về nghề mơ ước. Điều đó chứng tỏ các em đã có những hiểu biết nhất định về nghề mình mong muốn được làm sau này, thể hiện sự tìm tòi, lòng yêu nghề và cao hơn đó là say mê với nghề. Hi vọng các em sẽ đạt được ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.
	

- HS tự chuẩn bị nội dung.

- Lắng nghe.









- Vài HS lần lượt thuyết trình.

- Các HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến cho phần trình bày của bạn.

- Vài HS chia sẻ




- Lắng nghe

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:
- Biết chia sẻ với người thân về ước mơ nghề nghiệp của mình.
- Tích cực rèn luyện để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
b. Cách tiến hành:

	GV hướng dẫn HS:
- Chia sẻ với người thân về ước mơ nghề nghiệp của mình.
- Tích cực rèn luyện để đạt được ước mơ nghề nghiệp.
	- Lắng nghe và thực hiện.



ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B):
Thứ Sáu ngày 10 tháng 01 năm 2025
TOÁN 3
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế
- Phát triên các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:   
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
2.KHÁM PHÁ:
3. LUYỆN TẬP:
Bài 4. 
- GV y/c HS quan sát từng hình vẽ, nói cho bạn nghe hình vẽ được tạo  thành từ những hình nào đã được học. Có bao nhiêu hình mỗi loại.
a) Hình vẽ gồm: 3 hình vuông, 8 hình tròn, 7 hình tam giác và 2 hình chữ nhật
b) Tương tự, hình vẽ bên trái gồm: 5 khối hộp chữ nhật và 3 khối lập phương; hình vẽ bên phải gồm 6 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương.
Bài 5.
-Gv gọi Hs nêu y/c.
 - HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.
Ví dụ:
a) [bookmark: bookmark=id.1zrbt0r]Có 4 bắp cải, bạn thỏ mang đi 1 bắp cải. Hỏi còn lại bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 4-1 = 3.
b) [bookmark: bookmark=id.4jqzbok]Có 5 bắp cải, bạn thỏ mang đến thêm 2 bắp cải. Hỏi có tất cả bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 5 + 2 = 7.
-Hs làm bài cá nhân.
-Gv nhận xét, chữa bài.
* vận dụng:
-GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ;
-GV nhận xét tiết học.
	



HS quan sát từng hình vẽ, nói cho bạn nghe hình vẽ được tạo  thành từ những hình nào đã được học. Có bao nhiêu hình mỗi loại.
a) Hình vẽ gồm: 3 hình vuông, 8 hình tròn, 7 hình tam giác và 2 hình chữ nhậtb) Tương tự, hình vẽ bên trái gồm: 5 khối hộp chữ nhật và 3 khối lập phương; hình vẽ bên phải gồm 6 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương.


-HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.
Ví dụ:
c) Có 4 bắp cải, bạn thỏ mang đi 1 bắp cải. Hỏi còn lại bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 4-1 = 3.
d) Có 5 bắp cải, bạn thỏ mang đến thêm 2 bắp cải. Hỏi có tất cả bao nhiêu bắp cải?
Thành lập phép tính: 5 + 2 = 7.
-Hs lắng nghe, chữa bài.


-Hs tìm tình huống ngoài bài.


-Hs lắng nghe, tiếp thu.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Các con vật quanh em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
 * Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được tên một số con vật và bộ phận của chúng. 
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của động vật
- Phân biệt được một số con vật theo lợi ích hoặc tác hại của chúng đối với con người.
- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về các đặc điểm của con vật . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, SGK
- Bài hát, câu chuyện về các con vật
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
2.KHÁM PHÁ:
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 3: Nhận biết một số bộ phận bên ngoài của các con vật.
· Gv y/c HS quan sát các hình sgk. 
· Gv nêu câu hỏi: Các con vật thường có những bộ phận bên ngoài nào?
· HS lắng nghe, trả lời.
· Gv nhận xét, y/c HS vẽ một con vật có đầy đủ bộ phận mà HS yêu thích.
Hoạt động 4: Trò chơi “ Cách di chuyển của các con vật.”
· Gv chia lớp thành các nhóm 6. Nhóm trưởng đại diện nhận bộ ảnh của nhóm mình. 
· Nhóm trưởng hô cách di chuyển của từng con vật, từng thành viên trong nhóm thể hiện theo cách di chuyển của con vật đó.
· Gv gọi mỗi nhóm cử đại diện 1 bạn lên thi với nhóm khác.
· Nhóm khác nhận xét, góp ý.
· Gv nhận xét, hỏi: Sau phần học này, em rút ra được điều gì?
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở HS về tìm hiểu thêm các bộ phận của các con vật khác ở xung quanh nhà, trường và địa phương.
	




-Hs quan sát hình, lắng nghe, trả lời câu hỏi.
-Hs nêu câu trả lời.
-Hs lắng nghe, thực hiện. 


-Hs lắng nghe, thực hiện.

-Hs trong nhóm thực hành.

-Đại diện các nhóm lên thi.

-Nhóm khác nx, góp ý.
-Hs lắng nghe, trả lời.



-Hs lắng nghe, tiếp thu.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
TOÁN *3
Em ôn lại những gì đã học
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-  Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học: NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 11.
a) Viết phép tính thích hợp vào mỗi bức tranh 
- Cho HS quan sát tranh, nêu bài toán thích hợp
[image: su hào][image: su hào][image: su hào][image: su hào]
[image: su hào][image: su hào][image: su hào]
+ Có 4 củ su hào thêm ba củ su hào. Hỏi có tất cả mấy củ su hào?
b) Hướng dẫn tương tự

* Bài 12.
Viết số thích hợp vào chỗ trống: 
 - GV nêu yêu cầu.
 - Cho HS quan sát hình vẽ
 - Gv nhận xét


* Bài 13. Tô màu vào các phép tính có kết quả theo chỉ dẫn sau: 
 - GV nêu yêu cầu
 - Cho hs quan sát, tính kết quả của các phép tính ghi xuống bên dưới

 - Cho HS tô màu theo yêu cầu
 - Gv nhận xét





3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	










- HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài


	4
	+
	3
	=
	7

	7
	-
	2
	=
	5










- HS quan sát hình vẽ thảo luận nhóm bàn
Trình bày: 
- Có 4 khối hộp chữ nhật
- Có 1 khối lập phương



- HS nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát tính kết quả

- Hs tô màu theo yêu cầu
Ví dụ: 2+ 5 = 7 (màu xanh lá)
           9- 3 = 6(  màu xanh da trời)
          5+ 3 = 8 (  màu vàng)
          5 + 4 = 9 ( màu cam)
          4+ 6 = 10 ( màu đỏ)




ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT *
Luyện viết bài
-Hướng học sinh viết chữ cỡ nhỏ
-GV đọc cho HS viết vở ô li.
Lan mª vÏ
        BÐ Lan rÊt mª vÏ . BÐ vÏ c¸nh ®ång lóa chÝn vµng. §µn cß lîn nghiªng gi÷a ®ång. Cã c¶ mÆt trêi ®á chãt nh« lªn. §»ng xa lµ nhµ nhá san s¸t. 
 -GV thu vở chấm nhận xét và sửa cho HS

ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều (1A):
TOÁN *2
Em ôn lại những gì đã học
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-  Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học: NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 2
	B. Kết nối:
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 6.
Quan sát hình vẽ và thực hiện các yêu cầu sau:
  Vẽ thêm số chấm tròn rồi điền số thích hợp vào ô trống
Hướng dẫn mẫu:
- Bên trái có mấy chấm tròn?
- Thêm mấy chấm tròn để được tất cả 8 chấm tròn?
- Hãy điền số chấm tròn tương ứng vào ô vuông. 8 = 4 + ….
- GV hướng dẫn HS làm các phần còn lại
- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo
- GV quan sát, nhận xét.


* Bài 7 . Viết số thích hợp vào chỗ chấm
HD mẫu: 10



3
    7



10 = 7 + 3
  - GV hướng dẫn HS làm bài.
  - GV nhận xét.

* Bài 8: 
Quan sát bức tranh và viết số thích hợp vào ô trống.
- Có mấy cái bánh? 
- Thêm mấy cái bánh?
- Có cả mấy con gà

- Nhận xét, chữa bài
* Bài 9. Số?
 - GV nêu nêu cầu, cho HS quan sát hình
 - GV Hướng dẫn HS làm bài.
 - Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.
 - GV nhận xét.



* Bài 10.
 - GV nêu yêu cầu.
- Gọi Hs đọc các phép tính, các số kết quả trên hình vẽ
- GV quan sát HS làm và nhận xét
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	






- HS quan sát tranh


- Bên trái có 4 chấm tròn
- Thêm 4 chấm tròn ta được 8 chấm tròn.
8 = 4 + 4 
- HS đổi vở nhận xét bạn





- HS nêu lại yêu cầu


- HS làm bài
- HS nhận xét bạn.







- Hs quan sát tranh và trả lời

- Có 6 cái bánh
- Thêm 2 cái bánh
- Có tất cả 8 cái bánh
- Hs làm vở
- Đổi vở, kiểm tra chéo

- HS quan sát hình
- HS làm bài theo yêu cầu
- HS nhận xét bạn3 

5 +              = 8  ………………….
 3

6 +               =   9 ………………….


- HS quan sát hình
- HS đọc, nối
- Trình bày

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
(1C)
TIẾNG VIỆT
Ôn tập cuối học kì I
Cho HS kế lại chuyện đã học theo tranh vẽ trong SGK.
HS kể - HS khác nhận xét.
*. Cho HS kể câu chuyện em đã được nghe, hoặc được xem trên ti vi.
    HS kế GV và học sinh nhận xét tuyên dương các em.
[bookmark: bookmark3944][bookmark: bookmark3945][bookmark: bookmark3948]ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT
Ôn tập cuối học kì I
Cho học sinh đọc bài sau:
1. §äc vÇn 
	¨m
	u«m
	ang
	en
	ung

	up
	at
	©p 
	op
	¬n


2. §äc tõ 
	     bu«n b¸n
	mïa da
	 m¨ng tre
	nµng tiªn

	siªng n¨ng
	hµ ®«ng
	cång chiªng
	giµn míp


3. §äc bµi                                
¤ng cña bÐ Hµ   
       ¤ng cña bÐ Hµ ®· lín tuæi. Tãc «ng ®· b¹c, lưng «ng ®· cßng. ¤ng bưíc ®i chÇm chËm. 

ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Sáng (1B):
Thứ Hai ngày 13 tháng 01 năm 2025
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Các con vật quanh em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
 * Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được tên một số con vật và bộ phận của chúng. 
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của động vật
- Phân biệt được một số con vật theo lợi ích hoặc tác hại của chúng đối với con người.
- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về các đặc điểm của con vật . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, SGK
- Bài hát, câu chuyện về các con vật
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
2.KHÁM PHÁ:
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 3: Nhận biết một số bộ phận bên ngoài của các con vật.
· Gv y/c HS quan sát các hình sgk. 
· Gv nêu câu hỏi: Các con vật thường có những bộ phận bên ngoài nào?
· HS lắng nghe, trả lời.
· Gv nhận xét, y/c HS vẽ một con vật có đầy đủ bộ phận mà HS yêu thích.
Hoạt động 4: Trò chơi “ Cách di chuyển của các con vật.”
· Gv chia lớp thành các nhóm 6. Nhóm trưởng đại diện nhận bộ ảnh của nhóm mình. 
· Nhóm trưởng hô cách di chuyển của từng con vật, từng thành viên trong nhóm thể hiện theo cách di chuyển của con vật đó.
· Gv gọi mỗi nhóm cử đại diện 1 bạn lên thi với nhóm khác.
· Nhóm khác nhận xét, góp ý.
· Gv nhận xét, hỏi: Sau phần học này, em rút ra được điều gì?
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở HS về tìm hiểu thêm các bộ phận của các con vật khác ở xung quanh nhà, trường và địa phương.
	





-Hs quan sát hình, lắng nghe, trả lời câu hỏi.

-Hs nêu câu trả lời.

-Hs lắng nghe, thực hiện. 



-Hs lắng nghe, thực hiện.




-Hs trong nhóm thực hành.


-Đại diện các nhóm lên thi.

-Nhóm khác nx, góp ý.

-Hs lắng nghe, trả lời.



-Hs lắng nghe, tiếp thu.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------------
TOÁN *3
Em ôn lại những gì đã học
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-  Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học: NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 11.
a) Viết phép tính thích hợp vào mỗi bức tranh 
- Cho HS quan sát tranh, nêu bài toán thích hợp
[image: su hào][image: su hào][image: su hào][image: su hào]
[image: su hào][image: su hào][image: su hào]
+ Có 4 củ su hào thêm ba củ su hào. Hỏi có tất cả mấy củ su hào?
b) Hướng dẫn tương tự

* Bài 12.
Viết số thích hợp vào chỗ trống: 
 - GV nêu yêu cầu.
 - Cho HS quan sát hình vẽ
 - Gv nhận xét
* Bài 13. Tô màu vào các phép tính có kết quả theo chỉ dẫn sau: 
 - GV nêu yêu cầu
 - Cho hs quan sát, tính kết quả của các phép tính ghi xuống bên dưới

 - Cho HS tô màu theo yêu cầu
 - Gv nhận xét
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	





- HS nhắc lại yêu cầu
- HS làm bài


	4
	+
	3
	=
	7

	7
	-
	2
	=
	5





- HS quan sát hình vẽ thảo luận nhóm bàn
Trình bày: 
- Có 4 khối hộp chữ nhật
- Có 1 khối lập phương



- HS nhắc lại yêu cầu
- HS quan sát tính kết quả

- Hs tô màu theo yêu cầu
Ví dụ: 2+ 5 = 7 (màu xanh lá)
           9- 3 = 6(  màu xanh da trời)
          5+ 3 = 8 (  màu vàng)
          5 + 4 = 9 ( màu cam)
          4+ 6 = 10 ( màu đỏ)

-Hs lắng nghe, tiếp thu.
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Tiết 3: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Nghề mơ ước của em
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Thể hiện được hiểu biết của bản thân về các nghề nghiệp trong cuộc sống
- Tìm hiểu và chia sẻ được thông tin về nghề mình mơ ước
2. Năng lực chung
- NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thiết kế và tổ chức hoạt động.
3. Phẩm chất
- Tự lực, trách nhiệm: chủ động sắp xếp thời gian và sử dụng thời gian hợp lí, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
*Lồng ghép GDĐP 
CĐ 2: Hoạt động kinh tế ở quê hương em
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Giấy A3, bút, bút màu
- Các cuốn sách hay: Sách đố vui, sách khoa học, sách lịch sử,…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành         
 - GV tổ chức cho cả lớp khởi động với bài hát Ước Mơ Nghề Nghiệp
- GV khuyến khích HS nhún nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc.
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Mỗi cá nhân đều sống đều có nhiệm vụ thực hiện các công việc khác nhau. Để thực hiện được công việc bản thân mong muốn cần phải nắm được các thông tin cơ bản về nghề nghiệp đó. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 17 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề mơ ước của em. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Cùng chơi Thi kể nhanh 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhiệt tình tham gia trò chơi và kể được các nghề trong cuộc sống mà mình biết. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Thi kể nhanh”
+ Chia lớp thành các đội chơi (có thể mỗi tổ là một đội chơi).
+ Các đội chơi theo thứ tự lần lượt kể nhanh về các nghề trong cuộc sống. Đội sau không được kể trùng tên với đội trước, đội kể trung tên dừng cuộc chơi. 
+ Đội ở lại sau cùng là đội chiến thắng. 
- GV giao cho một HS làm quản trò. 
- GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc sau khi chơi trò chơi. 

[image: ]




- GV khen ngợi HS đã kể được nhiều nghề nghiệp trong xã hội và nhấn mạnh tính đa dạng của các nghề, nghề nào cũng cao quý mang lại lợi ích cho xã hội. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu về nghề mơ ước
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Hoàn thành và chia sẻ về Phiếu tìm hiểu về nghề mơ ước. 
- Viết được bài viết về nghề mơ ước dựa vào những thông tin đã tìm hiểu được. 
b. Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát mẫu Phiếu tìm hiểu về nghề mơ ước trên bảng phụ 
[image: ]




- GV giới thiệu phiếu và hướng dẫn HS xây dựng Phiếu tìm hiểu về nghề mơ ước, lựa chọn những nội dung về nghề mơ ước muốn đưa vào phiếu. 
- GV gợi ý cho HS: 
+ Tên nghề.
+ Công việc chính của nghề. 
+ Những đóng góp của nghề cho xã hội.
+ Yêu cầu cần thiết của nghề.
+ Lí do em mơ ước. 
+ Những điểm mạnh của bản thân phù hợp với nghề...
- GV tổ chức cho HS xây dựng phiếu và viết những nội dung về nghề mơ ước đã tìm hiểu vào phiếu. 
- GV mời một số HS chia sẻ Phiếu tìm hiểu về nghề mơ ước. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV hướng dẫn HS viết bài về nghề em mơ ước dựa vào những thông tin đã tìm hiểu được. 
- GV kết luận: Tìm hiểu về nghề ước mơ là cơ sở để các em hiểu rõ về nghề, yêu nghề hơn và có động lực học tập, rèn luyện để đạt được ước mơ nghề nghiệp. 
*Lồng ghép GDĐP 
CĐ 2: Hoạt động kinh tế ở quê hương em
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học.
b. Cách tiến hành
Bài tập trắc nghiệm: 
- GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
 Câu 1: Đâu không phải là nội dung có trong Phiếu tìm hiểu nghề mơ ước?
A. Tên nghề. 
B. Công việc chính của nghề. 
C. Lí do em mơ ước. 
D. Mức lương của nghề nghiệp.
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-GV nhận xét tiết học.
	





- HS vận động theo bài hát



- Hs lắng nghe










- Hs tham gia trò chơi
- Hs lắng nghe luật chơi







- Hs chia sẻ cảm xúc sau khi chơi



















- Hs quan sát mẫu phiếu






- Hs lắng nghe











- Hs viết vào phiếu

- HS chia sẻ trước lớp


- Hs lắng nghe







- Hs làm việc cá nhân


-Hs lắng nghe, trả lời.








-HS lắng nghe, tiếp thu.
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TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Các con vật quanh em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
 * Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được tên một số con vật và bộ phận của chúng. 
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của động vật
- Phân biệt được một số con vật theo lợi ích hoặc tác hại của chúng đối với con người.
- Biết cách quan sát , trình bày ý kiến của mình về các đặc điểm của con vật . 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, SGK
- Bài hát, câu chuyện về các con vật
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.KHỞI ĐỘNG:
2.KHÁM PHÁ:
3.HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 3: Nhận biết một số bộ phận bên ngoài của các con vật.
· Gv y/c HS quan sát các hình sgk. 
· Gv nêu câu hỏi: Các con vật thường có những bộ phận bên ngoài nào?
· HS lắng nghe, trả lời.
· Gv nhận xét, y/c HS vẽ một con vật có đầy đủ bộ phận mà HS yêu thích.
Hoạt động 4: Trò chơi “ Cách di chuyển của các con vật.”
· Gv chia lớp thành các nhóm 6. Nhóm trưởng đại diện nhận bộ ảnh của nhóm mình. 
· Nhóm trưởng hô cách di chuyển của từng con vật, từng thành viên trong nhóm thể hiện theo cách di chuyển của con vật đó.
· Gv gọi mỗi nhóm cử đại diện 1 bạn lên thi với nhóm khác.
· Nhóm khác nhận xét, góp ý.
· [bookmark: _GoBack]Gv nhận xét, hỏi: Sau phần học này, em rút ra được điều gì?
4.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
-Gv nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở HS về tìm hiểu thêm các bộ phận của các con vật khác ở xung quanh nhà, trường và địa phương.
	





-Hs quan sát hình, lắng nghe, trả lời câu hỏi.

-Hs nêu câu trả lời.

-Hs lắng nghe, thực hiện. 



-Hs lắng nghe, thực hiện.




-Hs trong nhóm thực hành.


-Đại diện các nhóm lên thi.

-Nhóm khác nx, góp ý.

-Hs lắng nghe, trả lời.



-Hs lắng nghe, tiếp thu.
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